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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP 

CÔNG TY CUNG ỨNG NHIÊN LIỆU ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 21/5/2019 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Theo chuyến  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 77,45 +1,25 N/A N/A 

FOB Newcastle 6.000 NAR 80,32 N/A N/A N/A 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 56,15 +0,55 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 69,90 +0,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 53,15 +0,00 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 46,50 -0,50 320,24 -1,84 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 61,00 +0,10 420,10 +2,77 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 69,75 +0,00 480,36 +2,38 

 

GIÁ THEO CHUYẾN CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2019 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 17/5/2019) 
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ĐIỂM TIN 

Kết quả cuộc bầu cử tại Úc ảnh hưởng đến tương lai ngành than nước này 

Việc Đảng Lao động đối lập thua trong cuộc bầu cử của Úc cuối tuần trước khiến những người 

phản đối ngành than để bảo vệ môi trường đã bị giáng một đòn lớn và sẽ cần phải thay đổi chiến 

lược của mình để chấm dứt khai thác than. Liên minh Đảng Tự do đã tạo ra cú sốc lớn trong giới 

chính trị bằng cách thắng cử nhiệm kỳ thứ ba, trước đó từ các cuộc thăm dò, các chuyên gia đã nhận 

định đảng Lao động chắc chắn sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 18 tháng 5. Trong khi 

Thủ tướng Scott Morrison có thể không đảm bảo đa số ghế trong 151 ghế của Hạ viện, kết quả cho 

thấy đảng Lao động, do Bill Shorten lãnh đạo, sẽ không có cơ hội chiến thắng. 

Một trong những vấn đề tranh luận nóng nhất giữa hai đảng này trong chiến dịch tranh cử là biến 

đổi khí hậu, trong đó đảng Lao động hứa hẹn sẽ hành động mạnh mẽ hơn đảng Tự do, mà trong nội 

bộ có một số nghị sĩ ủng hộ ngành than và nghi ngờ biến đổi khí hậu. ÔngMorrison, trước khi trở 

thành nhà lãnh đạo đảng Tự do năm thứ năm, đã mang một mẫu than vào cuộc họp quốc hội để thể 

hiện sự ủng hộ cho ngành khai thác mỏ và sử dụng nhiên liệu để sản xuất điện.  

Úc và Indonesia hàng năm thay phiên nhau là nhà xuất khẩu than lớn nhất thế giới, trong đó Úc 

chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu về than cốc chất lượng cao được sử dụng để sản xuất thép. 

Chiến thắng của đảng Tự do có nghĩa các ngành khai thác và sử dụng than đã tránh được một tương 

lai u ám nếu chính phủ của đảng Lao động cầm quyền. Chính phủ của đảng Tự do có khả năng theo 

đuổi các chính sách thân thiện hơn với ngành than, đồng thời thận trọng trong việc hỗ trợ cho năng 

lượng tái tạo. Cuộc bầu cử cho thấy tại các khu vực bầu cử gần các mỏ, cử tri đã chọn triển vọng 

việc làm hơn các vấn đề về khí hậu. 

(Nguồn: https://www.reuters.com/article/column-russell-coal-australia/column-australias-shock-

election-shows-killing-coal-mining-is-no-sure-thing-russell-idUSL4N22V02Z?rpc=401&) 

Nguồn cung dồi dào ảnh hưởng đến giá than nhiệt Newcastle 

Than Newcastle 6.000 kcal/kg NAR giao lẻ tiếp tục trượt giá trong tuần này do khối lượng cung cấp 

cho thị trường Châu Á đang ngày càng tăng. Một công ty điện lực có trụ sở tại Đài Loan đã trao gói 

thầu mua 720.000 tấn than nhiệt 6.200 kcal/kg GAR vận chuyển bằng chín tàu Panamax 80.000 tấn 

cho một nhà sản xuất than của Úc, tuy nhiên giá trúng thầu chưa được tiết lộ. Gói thầu này đã nhận 

được khá nhiều giá dự thầu hấp dẫn từ một số nhà sản xuất than Úc, cho thấy nguồn cung rất dồi 

dào. Trong khi đó khối lượng than xuất khẩu từ các cảng của Úc đang tiếp tục tăng lên nhờ các nhà 

sản xuất tối ưu hóa hiệu suất của chuỗi cung ứng than, đặc biệt là cảng Newcastle. Ngoài ra một gói 

thầu được giao dịch trên sàn thương mại Châu Á mua than nhiệt Newcastle 6.000 kcal/kg NAR giao 

trong tháng 8 đã được ký kết thành công với giá 81,25 USD/tấn FOB, trong khi giá chào ở mức 

82,50 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với một giao dịch tương tự được thực hiện trong tuần trước đó ở 

mức 85,50 USD/tấn. 

Vinacomin sẽ nhập khẩu khoảng 2,5 triệu tấn than trong sáu tháng cuối năm 

Vinacomin mới đây cho biết họ có kế hoạch nhập khẩu 2,5 triệu tấn than, chủ yếu là than nhiệt, 

trong nửa cuối năm nay để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong nước. Tập đoàn cho biết sẽ nhập 

khẩu khoảng 5 triệu tấn than trong năm nay để pha trộn với than trong nước và bán cho các NMNĐ. 

Vinacomin đã nhập khẩu 1,8 triệu tấn than trong bốn tháng đầu năm và có kế hoạch nhập khẩu tới 

1,3 triệu tấn trong quý II. Nguồn than trong quý II sẽ chủ yếu từ Úc, Nga và Nam Phi, theo 

Vinacomin.  

EVN trong ngày 15/5 đã yêu cầu các NMNĐ chuẩn bị đủ than để đáp ứng nhu cầu điện tăng cao 

trong nước. Việt Nam đã nhập khẩu 13,34 triệu tấn than trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 4, tăng 

123,2% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ Indonesia, Úc và Nga. Giá trị than nhập khẩu trong 

kỳ đạt 1,27 tỷ USD, tăng 72% so với năm 2018, theo dữ liệu hải quan. Việt Nam đã xuất khẩu 

31.574 tấn than trong bốn tháng đầu năm, giảm 95,7% so với năm trước, chủ yếu sang Nhật Bản. 

Giá trị xuất khẩu trong bốn tháng đầu năm đạt 4,4 triệu USD, giảm 95,4% so với năm trước.  

  (Nguồn: Platts Coal Trader International) 
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CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Australia Trung Quốc 7,80 +0,20 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 8,80 +0,25 

 New South Wales Hàn Quốc 9,65 +0,25 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 12,80 +0,00 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,85 +0,00 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 12,95 +0,00 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,50 +0,00 

 Australia Trung Quốc 11,30 +0,10 

 Australia Ấn Độ 12,10 +0,05 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 17/05/2019) 


